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TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk217462951]Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

[bookmark: _Hlk217463151]	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/025/QH15 quy định: 
“Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp
 …9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:
 h) Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương;”.
- Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 117/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam.
“Điều 7. Danh mục tổ chức thực hiện:
…1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định các mức chi cụ thể để tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức để thực hiện cho phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tình hình thực tế và tính chất của từng giải.”
2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Hlk209615848]Các văn bản đã triển khai trước khi sáp nhập tỉnh: của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 Quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và mức chi cho các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Hà Giang được sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang, hình thành đơn vị hành chính mới là tỉnh Tuyên Quang. Ngày 25/8/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (sau sáp nhập) ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trong đó quyết định bãi bỏ Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 do HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành và áp dụng Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 do HĐND tỉnh Hà Giang ban hành đến khi ban hành văn bản mới. 
Qua rà soát đối chiếu, Nghị quyết nêu trên có nhiều nội dung còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn tại tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp và mô hình chính quyền địa phương hai cấp như: Đã có sự thay đổi về phạm vi áp dụng của Nghị quyết (Không có giải thể thao cấp xã, phường; bỏ giải thể thao cấp huyện, thành phố); mức chi áp dụng theo quy định cũ không còn phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thi đấu thể thao trong điều kiện mới do quy mô tổ chức các giải thi đấu thể thao, phạm vi địa bàn và số lượng lực lượng tham gia phục vụ tăng; một số nội dung chi chưa được quy định cụ thể theo từng cấp giải, dẫn đến khó khăn trong công tác áp dụng, lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí,…
Do vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và phù hợp.   
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
a) Quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tiễn tại tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 
b) Kịp thời xử lý những nội dung tại văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không còn phù hợp do thay đổi căn cứ ban hành trực tiếp và do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, qua đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo, thống nhất và đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
c) Làm căn cứ để thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
	a) Xây dựng Nghị quyết mới bãi bỏ Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất) để phù hợp với điều kiện thực tế sau sắp xếp và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Việc xây dựng nghị quyết thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngày 07/01/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-SVHTTDL thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổ soạn thảo đã phân công nhiệm vụ, tổ chức thu thập, nghiên cứu các văn bản pháp luật và tài liệu có liên quan đề hoàn thiện, trình dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định theo quy định.
Ngày 05/02/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 405/SVHTTDL-VP về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan. Kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản tham gia ý kiến của 18 cơ quan, đơn vị; trong đó, có 16 cơ quan, đơn vị nhất trí với dự thảo Nghị quyết, 02 cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định.
Ngày …./     /2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định theo quy định tại Văn bản số …./SVHTTDL-VP và tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …../BC-STP ngày ..../..../2026 để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
	IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
	a) Giải thể thao cấp tỉnh: Giải thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm các sự kiện lớn của tỉnh, toàn quốc, Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, Các môn thi đấu thể thao Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc toàn tỉnh, Giải thi đấu thể thao từng môn tại tỉnh, Hội thi thể thao quần chúng, Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật, Giải thi đấu thể thao mở rộng.
	b) Giải thể thao cấp xã, phường (gọi chung là cấp xã): Giải thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, Các môn thi đấu trong Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc, Giải thi đấu thể thao từng môn tại xã, Hội thi thể thao quần chúng, Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật, Giải thi đấu thể thao mở rộng.
	c) Ngoài các giải thi đấu thể thao trên, đối với các hội thi thể thao và các giải thể thao khác do các sở, ban, ngành tổ chức thì đơn vị tổ chức giải căn cứ vào Nghị quyết này để quy định mức chi tiêu cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức giải.
	1. 2. Đối tượng áp dụng
	a) là các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức giải thi đấu thể thao; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.
	b) Thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc.
	c) Thành viên ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu.
	d) Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu.
	đ) Vận động viên, huấn luyện viên.
	g) Cán bộ, nhân viên y tế, công an, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ và nhân viên phục vụ khác tại các điểm tổ chức thi đấu.
	2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
  Gồm 5 điều
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh 
[bookmark: _Hlk212211879] 	- Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
	- Điều 5. Điều khoản thi hành 
	3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
1. Chi tiền ăn trong quá trình tổ chức giải: 
a) Tiền ăn cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 của Nghị quyết này (Thời gian được thanh toán bao gồm thời gian tham gia giải thi đấu và tối đa không quá 02 ngày trước thi đấu, 01 ngày sau thi đấu): 300.000 đồng/người/ngày; 
- Mức chi tiền ăn: 300.000 đồng/người/ngày; mức chi quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
b) Tiền ăn cho huấn luyện viên, vận động viên thực hiện theo quy định hiện hành.
- Tiền ăn (chế độ dinh dưỡng) đối với huấn luyện viên, vận động viên thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ; mức chi cụ thể do địa phương quyết định, phù hợp khả năng ngân sách và không vượt khung quy định.
c) Đối với các đối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được đảm bảo chế độ chi tiền ăn trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao sẽ không được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú theo quy định về chế độ công tác phí hiện hành trong thời gian tham dự giải.
2. Đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ được xác định theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo nguyên tắc: 
- Được tính theo ngày làm nhiệm vụ thực tế hoặc theo buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế. Số ngày làm nhiệm vụ, buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế theo quy định của Điều lệ giải. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không tính được theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu, hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế: mỗi công tương ứng với thời gian 01 ngày làm việc (8 giờ) của người lao động theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động; 01 buổi hoặc trận làm việc tương ứng 04 giờ (tương đương một phần hai công), bảo đảm làm việc tối đa không được vượt quá 03 buổi hoặc 03 trận đấu/người/ngày.
- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất và không được thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong thời gian làm nhiệm vụ.
a) Chi thực hiện nhiệm vụ cụ thể:
	STT
	Đối tượng
	Mức chi (đồng/người)

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp xã

	1
	Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn
	190.000/ ngày
	140.000/ngày

	2
	Thành viên các tiểu ban chuyên môn
	160.000/ ngày
	120.000/ngày

	3
	Giám sát, trọng tài chính (trừ Bóng đá)
	190.000/ buổi
	140.000/buổi

	4
	Thư ký, trọng tài khác (trừ Bóng đá)
	130.000/ buổi
	100.000/buổi

	5
	Công an, y tế, phiên dịch, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên quan thực hiện nhiệm vụ tại các điểm tổ chức thi đấu
	  80.000/ buổi
	  60.000/buổi

	6
	Người tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ (Đại hội thể dục thể thao, hội thi thể thao, Ngày hội, Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh, cấp xã)
	
	

	a
	Người tham gia tập luyện
	60.000/buổi
	 50.000/buổi

	b
	Người tham gia tổng duyệt (tối đa 2 buổi)
	100.000/buổi
	 70.000/buổi

	c
	Người tham gia biểu diễn chính thức
	160.000/buổi
	120.000/buổi

	d
	Giáo viên quản lý, hướng dẫn
	140.000/buổi
	100.000/buổi

	7
	Giải bóng đá (11 người)
	
	

	a
	Trọng tài chính
	320.000/ buổi
	240.000/buổi

	b
	Trợ lý trọng tài, giám sát
	210.000/ buổi
	130.000/buổi

	c
	Điều phối viên
	160.000/ buổi
	120.000/buổi

	8
	Giải Bóng đá (7 người; 5 người)
	
	

	a
	Trọng tài chính
	210.000/ buổi
	160.000/buổi

	b
	Trợ lý trọng tài, giám sát
	160.000/ buổi
	120.000/buổi

	c
	Điều phối viên
	120.000/ buổi
	  90.000/buổi



Lý do: Mức chi cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các giải thi đấu đối với cấp tỉnh bằng 80% cấp quốc gia; đối với cấp xã bằng 60% cấp quốc gia.
	b) Mức chi bồi dưỡng đối với các giải thi đấu thể thao do các ngành, các tổ chức đoàn thể tự cân đối kinh phí tổ chức được vận dụng mức chi không cao hơn mức bồi dưỡng đối với các giải thi đấu cấp tỉnh;
c) Các giải thể thao cấp tỉnh tổ chức thi đấu ở xã, phường hoặc các giải thể thao cấp tỉnh có huy động lực lượng từ cấp xã, phường lên tỉnh làm nhiệm vụ thì tiền đi lại, thuê phòng nghỉ do cơ quan chủ trì tổ chức giải thi đấu thể thao chi trả, thực hiện theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh;
d) Giải thi đấu thể thao mở rộng do tỉnh Tuyên Quang tổ chức;
- Đại biểu Trung ương và các tỉnh tham dự: Áp dụng mức chi tiếp khách trong nước theo quy định hiện hành.
- Đối với thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, giám sát, trọng tài cấp quốc gia: Được hưởng chế độ theo giải thể thao cấp quốc gia, quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 117/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.
đ) Đối với các giải thể thao toàn quốc, khu vực do tỉnh Tuyên Quang đăng cai: Thực hiện theo quy định của Trung ương hoặc Ban tổ chức giải khu vực;
g) Đối với các giải thể thao do Liên đoàn, Câu lạc bộ, Hiệp hội thể thao tổ chức:
- Về nguyên tắc, các Liên đoàn, Câu lạc bộ, Hiệp hội thể thao tự cân đối kinh phí tổ chức giải. Chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao này được cân đối vận dụng theo chế độ chi tiêu tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh.
- Việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước với các Liên đoàn, Câu lạc bộ, Hiệp hội thể thao (nếu có) được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính.
	3. Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ tại Đại hội Thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng: 
	a) Chi nhuận bút, thù lao cho các đối tượng: Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng), Đạo diễn, Chỉ huy dàn nhạc, Họa sỹ thiết kế (mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ), Người thiết kế (ánh sáng, âm thanh) thực hiện sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn theo hợp đồng kinh tế giữa ban tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân. Mức chi không cao hơn mức chi quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 
	b) Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ do các ngành, các tổ chức đoàn thể tự cân đối kinh phí tổ chức vận dụng mức chi không cao hơn cấp tỉnh; 
	c) Các khoản chi khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với các nội dung chưa được quy định chi tại Nghị quyết này và các văn bản pháp luật khác thì thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc, theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu: Chi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, trang trí, thuê trang phục, đạo cụ; chi thuê phương tiện truyền thông, tuyên truyền, họp báo, hội nghị, hội thảo, tập huấn trọng tài; chi phí đi lại (đối với các đối tượng chưa được quy định tại khoản 2 Điều này), thuê phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị phục vụ công tác tổ chức giải; chi làm huy chương, cờ, cúp; chi in vé, giấy mời; chi thuê địa điểm, tiền điện, nước, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; bố trí nhà vệ sinh tạm thời; vệ sinh, hoàn trả mặt bằng tại địa điểm thi đấu sau khi kết thúc giải; chi khám phân loại thương tật (đối với các giải thể thao người khuyết tật); chi đón tiếp khách… các khoản chi khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
	V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
	1. Dự kiến nguồn lực thực hiện
- Về nguồn nhân lực thực hiện: Không làm phát sinh biên chế.
- Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của sự nghiệp thể dục thể thao theo quy định pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết
- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật. 
- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Thời gian trình HĐND tỉnh ban hành: Tháng 4 năm 2026.
4. Thời gian HĐND tỉnh ban hành: Tháng 5 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia; Báo cáo giải trình Báo cáo thẩm định; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo).
	Nơi nhận:    
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa, TTDL; Tài chính; Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NCPC, VHXH (Hương)

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Huy Ngọc
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